XXVI. VI PHẪU
	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. THẦN KINH SỌ NÃO
	
	
	
	

	1. 
	3
	Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa 
	x
	x
	
	

	2. 
	4
	Phẫu thuật vi phẫu nối ghép thần kinh 
	x
	x
	
	

	
	
	B. HÀM MẶT 
	
	
	
	

	
	
	C. TAI MŨI HỌNG 
	
	
	
	

	3. 
	19
	Phẫu thuật vi phẫu sử dụng laser cắt dây thanh và sụn phễu một bên
	x
	x
	
	

	4. 
	20
	Phẫu thuật vi phẫu sử dụng laser cắt dây thanh
	x
	x
	
	

	5. 
	21
	Phẫu thuật vi phẫu chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản 
	x
	x
	
	

	6. 
	22
	Phẫu thuật vi phẫu chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản kèm ghép sụn s​ườn
	x
	x
	
	

	7. 
	23
	Phẫu thuật vi phẫu sử dụng laser cắt sẹo sau cắt thanh quản
	x
	x
	
	

	8. 
	24
	Phẫu thuật vi phẫu cắt dây thanh
	x
	x
	
	

	9. 
	25
	Phẫu thuật vi phẫu cắt sẹo sau cắt thanh quản
	x
	x
	
	

	10. 
	26
	Phẫu thuật vi phẫu thanh quản
	x
	x
	
	

	11. 
	27
	Phẫu thuật vi phẫu tai (vá màng nhĩ, giảm áp dây thần kinh 7, cấy ốc tai…)
	x
	x
	
	

	
	
	D. SẢN PHỤ KHOA  
	
	
	
	

	12. 
	29
	Phẫu thuật vi phẫu nối lại vòi sau cắt, tắc, tạo hình loa vòi
	x
	x
	
	

	
	
	Đ. CÁC CHUYÊN KHOA NGOẠI KHÁC
	
	
	
	

	13. 
	37
	Phẫu thuật vi phẫu nối dương vật đứt rời
	x
	x
	
	

	14. 
	38
	Nối ống dẫn tinh - mào tinh hoàn bằng vi phẫu thuật
	x
	x
	
	

	15. 
	39
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại cánh tay/cẳng tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	16. 
	40
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại chi dưới bị cắt rời
	x
	x
	
	

	17. 
	41
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 4 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	18. 
	42
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 3 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	19. 
	43
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 2 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	20. 
	44
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 1 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	21. 
	45
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại bàn và các ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	22. 
	48
	Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 5 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	23. 
	49
	phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 6 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	24. 
	50
	phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 7 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	25. 
	51
	phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 8 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	26. 
	52
	phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 9 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
	
	

	27. 
	53
	phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 10 ngón tay bị cắt rời
	x
	x
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